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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi -1.43% -1.18%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin -0.37% 10.6         1.8          1.6%

Công nghiệp -0.98% 10.4         1.8          15.1%

Dầu khí -5.77% 3.3           0.6          3.5%

Dịch vụ Tiêu dùng -2.30% 13.8         2.9          2.2%

Dược phẩm và Y tế -0.14% 9.0           1.8          1.1%

Hàng Tiêu dùng -0.89% 13.5         4.9          16.0%

Ngân hàng -2.67% 13.3         1.6          6.6%

Nguyên vật liệu -0.28% 10.8         1.9          15.1%

Tài chính -0.59% 16.6         2.3          35.8%

Tiện ích Cộng đồng -1.88% 5.5           1.4          3.0%

VN - Index -1.43% 11.2         2.7          83.8%

HNX - Index -1.18% 9.9           1.8          16.2%
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

VN-Index:

Áp lực điều chỉnh đồng loạt về cuối phiên khiến VN-
Index lùi về sát mốc 520 điểm trong phiên hôm nay.
Khối lượng khớp lệnh bật tăng, đạt gần 140 triệu
đơn vị. Độ rộng thị trường tiếp tục ở mức tiêu cực
với 170 mã giảm và 53 mã tăng giá.

Nhóm cổ phiếu dầu khí sau khi trụ vững trong phiên
sáng đã giảm mạnh trở lại trong phiên chiều: GAS (-
700), PVD (-1.100), PXS giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có nhịp điều khá
mạnh: BID giảm sàn, VCB (-600), CTG (-500), STB
(-300), MBB (-100).

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục giao dịch tiêu
cực: FIT, FLC, HAG, BGM cùng giảm sàn.

Trong rổ VN-30 có tới 24 mã giảm trong khi chỉ có 2
mã tăng nhẹ là HPG (+300) và VIC (+400). Những
mã giảm mạnh có thể kể đến như: BVH (-700), HSG
(-1.800), VNM (-1.000), GMD (-600), HCM (-600).

Chốt phiên, VN-Index giảm 7,56 điểm, xuống còn
521,88 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 150
triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 1.866 tỷ
đồng.

HNX-Index:

Giao dịch trên HNX cũng diễn ra không mấy sáng
sủa. Nhóm cổ phiếu dầu khí giảm sâu trong khi các
nhóm cổ phiếu khác cũng hoạt động thiếu tích cực
khiến HNX-Index tiếp tục mất 1,19% phiên hôm nay.

Nhóm cổ phiếu dầu khí có phiên giao dịch ảm đạm:
PVB giảm sàn, PVC (-300), PVS (-800), PLC may
mắn giữ được mốc tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu bất động sản đồng loạt điều chỉnh:
CEO (-200), NDN (-500), VCG (-400), SCR (-100).

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng giao dịch không
mấy khả quan: VND (+100), BVS (-300), SHS (-
300), TIG (-100), KLS (-100).

Nhóm cổ phiếu trong rổ HNX-30 cũng giao dịch
thiếu tích cực với 19 mã giảm trong khi chỉ có 4 mã
tăng giá. AAA là điểm sáng hiếm hoi trong nhóm khi
bật tăng 1.000 đồng, đi ngược lại xu hướng chung
của thị trường.

Chốt phiên, HNX-Index giảm 0,88 điểm, xuống
73,06 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt trên 37,3 triệu
đơn vị, tăng nhẹ 6,8% so với phiên trước. Tổng khối
lượng giao dịch đạt trên 43,8 triệu đơn vị, tương
ứng giá trị giao dịch hơn 387 tỷ đồng.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Trên HSX, khối ngoại bán ròng khá mạnh, giá trị
bán ròng đạt trên 95,6 tỷ đồng. VIC dẫn đầu về khối
lượng bán ròng với trên 902 nghìn đơn vị.
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Trên HSX, khối ngoại bán ròng khá mạnh, giá trị bán
ròng đạt trên 95,6 tỷ đồng. VIC dẫn đầu về khối
lượng bán ròng với trên 902 nghìn đơn vị. HPG và
HSG cũng bị bán ròng lần lượt hơn 769 nghìn và 605
nghìn đơn vị. Chiều ngược lại, SSI dẫn đầu về khối
lượng mua ròng với trên 564 nghìn đơn vị. JVC cũng
bất ngờ được mua ròng 489 nghìn đơn vị phiên.

Trên HNX, Khối ngoại cũng bán ròng gần 9,7 tỷ
đồng. PVS dẫn đầu về khối lượng bán ròng với trên
1 triệu đơn vị. VCG, SHB và BAM cũng bị bán ròng
nhẹ lần lượt hơn 177 nghìn, 117 nghìn và 104 nghìn
đơn vị. Chiều ngược lại, KLS dẫn đầu về khối lượng
mua ròng với trên 164 nghìn đơn vị. PVC, BCC và
PVB cũng được khối ngoại mua ròng nhẹ.

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XII của Đảng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng chính thức khai mạc ngày 21/1. Đại hội
XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại
hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học;
xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. Đại
hội XII cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi
hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII.

Trung Quốc bơm vốn kỷ lục để trấn an thị
trường: PBoC đã tiến hành bơm ròng 315 tỷ CNY
vào hệ thống. Đây là đợt bơm vốn mạnh nhất trong
gần 3 năm thông qua nghiệp vụ thị trường mở
(OMO), nhằm xoa dịu áp lực thiếu tiền mặt ngày Tết
Âm lịch sắp tới khi dòng vốn rút khỏi thị trường tăng
mạnh. Bên cạnh đó, thông qua các công cụ cho vay
khác được sử dụng, đã có 700 tỷ CNY được đưa vào
hệ thống cũng trong tuần này với kỳ hạn từ 3 ngày
cho tới 1 năm. Thống kê của Bloomberg cho biết,
ước tính đã có 843 tỷ USD rút khỏi Trung Quốc trong
11 tháng đầu năm 2015. Các nhà hoạch định chính
sách của nước này đã phải nỗ lực bơm tiền vào hệ
thống nhằm ngăn chặn một đợt lãi suất tăng cao.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-Index:

VN-Index tiếp tục có phiên điều chỉnh giảm mạnh, về
sát mốc 520 điểm. Chỉ số này tạo thành Gap tại vùng
526 – 530 điểm với đuôi nến dài phía trên. Điều này
cho thấy áp lực bán diễn ra mạnh về cuối phiên tuy
nhiên lực bắt đáy cũng xuất hiện

và mua vào tích cực. Nếu tiếp tục giảm xuống dưới
mốc 520 điểm, chỉ số này sẽ hướng về vùng 510 –
513 điểm tương ứng đáy thiết lập từ tháng 5/2014.

HNX-Index:

HNX-Index tiếp đà điều chỉnh giảm sau khi không bật
tăng thành công khỏi mốc 74.3 điểm. Thanh khoản
không tăng nhiều so với phiên trước trong khi đà bán
diễn ra trên diện rộng. Áp lực bán tháo do vậy có
phần suy giảm so với phiên trước. Tuy vậy các chỉ
báo kỹ thuật vẫn cho thấy xung lực giảm trong ngắn
hạn đang rất mạnh. Chỉ số này sẽ sớm tiếp cận mốc
hỗ trợ 72 điểm trong phiên tới.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh đồng loạt
sau phiên Bulltrap ngày 20/1. Những diễn biến tiêu
cực từ thị trường chứng khoán Châu Á sau phiên bán
tháo mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày
20/1 tiếp tục là yếu tố chủ đạo khiến thị trường chứng
khoán Việt Nam suy yếu. Chỉ số S&P 500 giảm 1,2%,
xuống mức thấp nhất trong 21 tháng. Trước đó chỉ số
này đã có lúc giảm tới 3,7%, tức là mức sâu nhất kể
từ đợt bán tháo hồi tháng 8/2014. Thị trường chứng
khoán Trung Quốc giảm mạnh nhất các thị trường chủ
chốt của Châu Á trong phiên hôm nay. Chỉ số
Shanghai Composite đóng cửa giảm 3,2% xuống
2.880,8 điểm. Chứng khoán Nhật Bản cũng tiếp tục xu
hướng điều chỉnh giảm mạnh 2,43% sau khi mất 3,7%
trong phiên trước đó. Hòa chung vào xu hướng giảm
điểm của thị trường chứng khoán thế giới, chỉ số VN-
Index của Việt Nam tiếp tục mất 1,43%, lùi sát về mốc
hỗ trợ 520 điểm với tâm điểm của lực bán về cuối
phiên tập trung chủ yếu vào nhóm các mã lớn thuộc
các ngành dầu khí và ngân hàng. Thanh khoản tăng
nhẹ so với phiên trước cho thấy lực cầu bắt đáy tiếp
tục cải thiện nhưng cũng cho thấy áp lực bán vẫn
đang diễn ra rất mạnh khiến thị trường tiếp tục điều
chỉnh sâu.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục nằm trong
xu thế giảm điểm chung của toàn cầu. VN-Index đã
giảm hơn 11% tính từ đầu năm tới nay và vẫn đang
trong trạng thái dò đáy. Trong bối cảnh thị trường vẫn
còn dư địa điều chỉnh thêm do những diễn biến tiêu
cực của thị trường tài chính thế giới vẫn chưa có dấu
hiệu dịu bớt, việc bảo toàn danh mục là ưu tiên hàng
đầu tại thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư nên tiếp tục
đứng ngoài quan sát, tránh hành động bắt đáy khi tín
hiệu hồi phục vẫn chưa xuất hiện rõ ràng.



Stoploss Giá hiện tại Hiệu suất
Thời gian nắm 

giữ
Trạng thái

GMD <36.9 39 -1.76% 1 - 8 Tuần Nắm giữ

Lưu ý:
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

Mã CP
Ngày mở

trạng thái
Giá mua

Vùng giá 

bán

8/12/2015 39.7 44.8 - 46

- Các cổ phiếu khuyến nghị đều được lựa chọn trên tiêu chí: Thanh khoản bình quân 52T >= 200.000 CP/Phiên. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, có kết quả 
kinhdoanh tăng trưởng đều qua các quý/năm (hoặc) có chuyển biến nội tại tích cực về năng lực tài chính, KQKD trong ngắn/dài hạn. Ngoài ra các khuyến nghị cũng 

có thể dựa trên thuần túy phân tích kỹ thuật.

- Các khuyến nghị bán được thực hiện không chỉ dựa trên mức giá mục tiêu, giá stop loss mà còn phụ thuộc tình hình thị trường chung thay đổi (hoặc) cổ phiếu vẫn 

hoạt động tốt nên chúng tôi tiếp tục cho cổ phiếu chạy, dời mức trailing stop về 5% so với giá đóng cửa cao nhất mà cổ phiếu này đạt được (hoặc) cổ phiếu chuyển 

sang giai đoạn hoạt động kém hiệu quả nên mức stoploss/mức giá mục tiêu bị dời lại .
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TIN KINH TẾ

VĨ MÔ - CHÍNH SÁCH

Giáp Tết, CPI Hà Nội tăng

mạnh

Mặc dù giá xăng dầu được điều chỉnh giảm 2 lần liên tiếp nhưng CPI TP

Hà Nội tháng đầu năm 2016 vẫn tăng mạnh do nhu cầu sắm sửa Tết

Nguyên đán của người dân.  CPI TP Hà Nội tháng này đã tăng 0,12% so

với tháng trước và tăng 1,19% so với cùng kỳ năm 2015.

Giảm gần 7%, giá dầu thô

xuống dưới 27 USD/thùng

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu rớt xuống dưới 27 USD/thùng lần

đầu tiên từ năm 2003, điều này gây nên tâm lý hoảng sợ trên khắp các thị

trường tài chính thế giới.

Cuối năm 2015 nợ công ở

mức 61,3% GDP

Theo công bố của Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính),

đến hết ngày 31-12-2015, tỉ lệ nợ công của Việt Nam ở mức 61,3% GDP;

nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 41,5%, trong giới hạn cho phép.

Nguồn cung xi măng đang

dư khoảng 10 triệu tấn

Tính đến cuối năm 2015, Bộ Xây dựng thống kê cả nước có 76 dây chuyền

sản xuất xi măng với tổng công suất thiết kế 81,56 triệu tấn. So với mức

tiêu thụ 71,5- 72,5 triệu tấn của năm 2015, nguồn cung xi măng đang dư

khoảng 10 triệu tấn.

TIN TỨC NGÀNH

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Tỷ giá trung tâm bật tăng 9

đồng lên 21.910 đồng

NHNN công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng

cho ngày 21/01/2016 là 21.910 đồng, đảo chiều tăng 9 đồng so với ngày

hôm qua.

Vàng trong nước không

theo kịp đà tăng thế giới

Vàng thế giới vừa có phiên tăng mạnh hơn 1,5% nhưng giá vàng trong

nước vẫn không thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua, chênh lệch

với vàng thế giới co hẹp về 3 triệu đồng/lượng.

Chứng khoán Mỹ lao dốc

Kết thúc phiên 20/1, chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, xuống mức thấp nhất

trong 21 tháng. Trước đó chỉ số này đã có lúc giảm tới 3,7%, tức là mức

sâu nhất kể từ cơn bán tháo hồi tháng 8/2014. Số điểm đóng cửa 1.859,33

là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2014.

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Trung Quốc bơm tiền kỷ

lục nhằm hạ nhiệt thị

trường

Theo Bloomberg đưa tin, NHTW Trung Quốc vừa bơm một lượng tiền kỷ

lục vào thị trường thông qua hoạt động thị trường mở. Ngày hôm qua lãi

suất trên thị trường tiền tệ Trung Quốc đã tăng vọt lên mức cao nhất trong

13 tháng.
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Casumina: Lãi trước thuế

371,5 tỷ đồng, hoàn thành kế

hoạch năm 2015

Lũy kế năm 2015, Casumina đạt doanh thu thuần 3.636,17 tỷ

đồng, tăng 14%; Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 371,49 tỷ

đồng, giảm 13% so với năm trước đó.

Trang 5

Nhờ bán 10% cổ phần ELC,

SSI lãi 200 tỷ quý IV/2015

Trong quý 4/2015 doanh thu của SSI đạt hơn 382 tỷ đồng, tăng

26% cùng kỳ năm trước nhờ bán một phần khoản đầu tư vào ELC.

Lũy kế cả năm doanh thu của SSI đạt gần 1.500 tỷ, LNTT của SSI

đạt gần 1.200 tỷ, tăng 31% cùng kỳ năm trước, LNST đạt 966,6 tỷ,

tăng 30% năm 2014.

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

KLS: Trích lập dự phòng

chứng khoán cao, lỗ 68 tỷ

trong năm 2015

Tính cả năm 2015, doanh thu của đơn vị giảm mạnh 26% so với

năm trước, đạt 170 tỷ đồng, lãi ròng âm 68 tỷ đồng nguyên nhân

là do công ty phải trích lập thêm khoản dự phòng giảm giá chứng

khoán.

Ô tô TMT lãi 6,8 tỷ đồng quý

4/2015, tổng tài sản gần 2.000

tỷ đồng

Lợi nhuận khiêm tốn quý 4 không ngăn Ô tô TMT có một năm kinh

doanh khởi sắc. Lợi nhuận đạt được của công ty năm 2015 lên tới

186,6 tỷ đồng, gấp 3 lần kết quả đạt được năm 2014.

KẾT QUẢ KINH DOANH

VND: Đẩy mạnh nguồn thu

khác, lãi ròng quý 4 tăng

trưởng 64%

Tính cả năm 2015, doanh thu của VND tăng 23%, đạt 534 tỷ đồng,

lãi ròng đạt 182 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2014, hoàn thành

91% kế hoạch năm.

VDS: Năm 2015, lãi ròng đạt

21 tỷ đồng

Tổng kết cả năm 2015, doanh thu của VDS đạt 126 tỷ đồng, giảm

45% so với năm trước, Lãi ròng trong năm 21 tỷ đồng, giảm mạnh

80% so với năm 2014, chỉ hoàn thành 27% kế hoạch năm.

HSC năm 2015 lãi 213 tỷ

đồng, chỉ đạt 66% kế hoạch

Tính chung cả năm 2015, HSC đạt doanh thu thuần 591 tỷ đồng,

giảm 29% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2015 đạt

213,3 tỷ đồng, giảm 43% so với năm 2014, tương đương 66% kế

hoạch năm.

DPR: Năm 2015, lợi nhuận

vượt gần 20% kế hoạch

Lũy kế cả năm 2015, DPR đạt 698,7 tỷ đồng doanh thu và 185,5 tỷ

đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 21,8% và 29% so với

cùng kỳ 2014. Với kết quả này, Công ty vẫn hoàn thành vượt

19,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015.

PTB: Vốn 144 tỷ, lãi trước

thuế 2015 đạt gần 219 tỷ, tăng

61% năm trước

Năm 2015 doanh thu đạt PTB hơn 3.000 tỷ đồng, vượt 13% kế

hoạch năm và tăng 24% so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế

đạt gần 219 tỷ đồng, vượt 56% kế hoạch năm và tăng 61% so với

năm trước.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 SSI 564,100 VIC 902,910 1 KLS 164,100 PVS 1,006,300

2 JVC 489,000 HPG 769,620 2 PVC 97,000 VCG 177,500

3 SJS 152,470 HSG 605,590 3 DCS 93,000 SHB 117,000

4 VCB 112,230 QBS 483,000 4 BCC 80,000 BAM 104,700

5 SAM 109,190 STB 457,110 5 PVB 59,000 DBC 82,300

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 6.2 5.8 -6.45% 23,147,680 SHB 5.8 5.7 -1.72% 4,938,223

HAG 9.0 8.4 -6.67% 12,684,870 PVS 13.3 12.5 -6.02% 2,840,250

OGC 3.6 3.7 2.78% 9,724,230 KLF 3.5 3.2 -8.57% 2,590,256

VHG 4.8 4.5 -6.25% 6,377,480 SCR 8.4 8.3 -1.19% 2,165,592

ASM 16.6 16.2 -2.41% 6,015,470 PVX 2.5 2.5 0.00% 1,949,840

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

CLC 43.0 46.0 3.0 6.98% HTP 9.0 9.9 0.9 10.00%

MCP 10.4 11.1 0.7 6.73% SGC 31.0 34.1 3.1 10.00%

BFC 24.5 26.0 1.5 6.12% PIV 10.1 11.1 1.0 9.90%

MHC 10.9 11.5 0.6 5.50% BSC 19.3 21.2 1.9 9.84%

VPK 18.7 19.7 1.0 5.35% VC6 6.1 6.7 0.6 9.84%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

VNH 1.0 0.9 -0.1 -10.00% POT 15.0 13.5 -1.5 -10.00%

VLF 1.3 1.2 -0.1 -7.69% SPP 10.0 9.0 -1.0 -10.00%

AAM 10.0 9.3 -0.7 -7.00% PCT 10.0 9.0 -1.0 -10.00%

AMD 10.0 9.3 -0.7 -7.00% SDY 9.0 8.1 -0.9 -10.00%

C47 12.9 12.0 -0.9 -6.98% SAF 61.2 55.1 -6.1 -9.97%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 23,147,680   13.4% 1,453        4.0            0.5           SHB 4,938,223     7.3% 833           6.8          0.5            

HAG 12,684,870   8.2% 1,598        5.3            0.4           PVS 2,840,250     17.8% 4,125        3.0          0.6            

OGC 9,724,230     71.0% 5,802        0.6            0.5           KLF 2,590,256     3.0% 314           10.2        0.3            

VHG 6,377,480     6.9% 942           4.8            0.4           SCR 2,165,592     6.1% 820           10.1        0.6            

ASM 6,015,470     7.4% 945           17.1          1.5           PVX 1,949,840     17.9% 869           2.9          0.9            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

CLC 7.0% 32.4% 7,757        5.9            1.9           HTP 10.0% 5.6% 698           14.2        0.8            

MCP 6.7% 9.7% 1,406        7.9            0.8           SGC 10.0% 22.8% 3,200        10.7        2.3            

BFC 6.1% 30.3% 5,774        4.5            1.5           PIV 9.9% 62.8% 11,694      0.9          0.5            

MHC 5.5% 12.9% 1,695        6.8            0.9           BSC 9.8% 20.9% 2,647        8.0          1.7            

VPK 5.3% 14.7% 3,088        6.4            0.9           VC6 9.8% 4.3% 582           11.5        0.5            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

SSI 564,100        11.5% 1,466        13.0          1.4           KLS 164,100        -1.3% (165)          -          0.6            

JVC 489,000        6.7% 1,283        3.0            0.2           PVC 97,000          11.0% 2,326        4.6          0.6            

SJS 152,470        13.2% 2,391        9.4            1.2           DCS 93,000          0.8% 94             33.1        0.3            

VCB 112,230        11.9% 1,994        19.8          2.3           BCC 80,000          18.7% 3,079        4.4          0.8            

SAM 109,190        2.7% 359           22.8          0.6           PVB 59,000          27.3% 5,783        3.3          0.8            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 139,216        37.4% 6,338        18.3          7.3           ACB 16,940          7.7% 1,076        17.6        1.4            

VCB 105,002        11.9% 1,994        19.8          2.3           SQC 8,691            -10.7% (1,136)       -          8.9            

VIC 89,299          4.8% 720           66.4          4.0           PHP 6,833            13.1% 3,608        5.8          1.9            

CTG 61,064          10.7% 1,584        10.4          1.1           PVS 5,584            17.8% 4,125        3.0          0.6            

GAS 56,832          30.7% 6,477        4.6            1.4           SHB 5,404            7.3% 833           6.8          0.5            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

GAS 2.28 30.7% 6,477        4.6            1.4           ACM 3.89 10.0% 1,007        3.8          0.4            

HLG 2.14 7.3% 346           13.3          0.8           SHN 3.37 71.4% 1,720        6.5          2.9            

PVD 2.05 16.2% 5,789        3.2            0.5           HVA 3.30 19.0% 12,292      0.4          0.4            

FLC 1.93 13.4% 1,453        4.0            0.5           PVB 3.01 27.3% 5,783        3.3          0.8            

VHG 1.91 6.9% 942           4.8            0.4           SDY 2.95 -2.4% (212)          -          0.9            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

P.Trưởng phòng: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


